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PHỤ LỤC 1
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO, VIÊN 

CHỨC CÓ MẶT VÀ SỐ LƯỢNG ĐỀ XUẤT TUYỂN DỤNG
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-SGDĐT ngày   /10/2025 của Sở GDĐT)

TT Tên đơn vị

Số lượng 
NLV 

được giao 
năm 2025

Số viên 
chức có 

mặt

Đề xuất 
tuyển 
dụng 
CLC

Ghi 
chú

1 THPT Hải Đảo 62 60 1

2 THPT Chuyên Hạ Long 108 105 3

3 THPT Trần Phú 72 70 2

4 THCS&THPT Quảng La 38 37 1

5 THPT Ngô Quyền 54 53 1

6 PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên 39 35 1

7 THPT Bạch Đằng 71 70 1



1

PHỤ LỤC 2
BIỂU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức
Yêu cầu về 

chuyên môn, 
nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 

học
STT Đơn vị

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Mô tả 
vị trí 
việc 
làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức Trình 
độ

Ngành/ 
Chuyên 
ngành

Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trường THPT 
Bạch Đằng 1

Giáo 
viên 

Địa lý

Giáo viên 
THPT hạng 

III
V.07.05.15 Đại 

học Địa lý Anh

Có kỹ năng sử 
dụng được ngoại 
ngữ tương 
đương bậc 2 
khung năng lực 
ngoại ngữ Viêt 
Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản

2 Trường THPT Ngô 
Quyền 1

Giáo 
viên 
Lịch 
sử

Giáo viên 
THPT hạng 

III
V.07.05.15 Đại 

học Lịch sử Anh

Có kỹ năng sử 
dụng được ngoại 
ngữ tương 
đương bậc 2 
khung năng lực 
ngoại ngữ Viêt 
Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản



2

STT Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Mô tả 
vị trí 
việc 
làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về 
chuyên môn, 

nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

Trình 
độ

Ngành/ 
Chuyên 
ngành

Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 THPT Trần Phú 02 
Giáo 
viên 

Toán 

Giáo viên 
THPT hạng 

III
V.07.05.15 Đại 

học Toán Anh 

Có kỹ năng sử 
dụng được ngoại 
ngữ tương 
đương bậc 2 
khung năng lực 
ngoại ngữ Viêt 
Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản

4
Trường 

THCS&THPT 
Quảng La

 01
Giáo 
viên 
Văn  

 Giáo viên 
THPT hạng 

III 
V.07.05.15   Đại   

học  Ngữ văn Anh 

Có kỹ năng sử 
dụng được ngoại 
ngữ tương 
đương bậc 2 
khung năng lực 
ngoại ngữ Viêt 
Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản

5 Trường THPT Hải 
Đảo 1

Giáo 
viên 
Văn

Giáo viên 
THPT hạng 

III
V.07.05.15 Đại 

học Ngữ văn Anh

Có kỹ năng sử 
dụng được ngoại 
ngữ tương 
đương bậc 2 
khung năng lực 
ngoại ngữ Viêt 
Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản



3

STT Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Mô tả 
vị trí 
việc 
làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về 
chuyên môn, 

nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

Trình 
độ

Ngành/ 
Chuyên 
ngành

Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6
Trường PTDT nội 
trú THCS và THPT 
Tiên Yên

1

Giáo 
viên 
Lịch 
sử

Giáo viên 
THPT hạng 

III 
V.07.05.15  Đại 

học Lịch sử Anh 

Có kỹ năng sử 
dụng được ngoại 
ngữ tương 
đương bậc 2 
khung năng lực 
ngoại ngữ Viêt 
Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản

2
Giáo 
viên 

Toán 

Giáo viên 
THPT hạng 

III 
V.07.05.15  Đại 

học Toán Anh 

Có kỹ năng sử 
dụng được ngoại 
ngữ tương 
đương bậc 2 
khung năng lực 
ngoại ngữ Viêt 
Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản

7 THPT Chuyên Hạ 
Long

1
Giáo 
viên 
Văn

Giáo viên 
THPT hạng 

III 
V.07.05.15  Đại 

học Ngữ văn Anh 

Có kỹ năng sử 
dụng được ngoại 
ngữ tương 
đương bậc 2 
khung năng lực 
ngoại ngữ Viêt 
Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản


